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	Đề
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (1 điểm). Sóng âm là gì? Viết công thức tính mức cường độ âm ?

	- Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn.


- hoặc 	………
	0,5 đ


0,5 đ

	Câu 2 (1 điểm). Một con lắc lò xo gồm vật nặng m, lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa biên độ A. Viết công thức tính động năng, thế năng, cơ năng của vật?

	
- Wđ=         ………………………………….

- Wt=          ……………………………………
- W = Wđ+ Wt      …………………………………..

        =          ………………………………….
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3 (1 điểm). Một chất điểm DĐĐH có phương trình vận tốc

(cm/s),
 ( t tính bằng giây). Xác định biên độ vận tốc, tần số góc,chu kỳ, pha ban đầu của vận tốc?  
	
- V0=10 cm/s      ………………………………….

-   rad/s      …………………………………..

-        …………………………………..

-  ( rad)     …………………………………
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 4 (1 điểm). Một dây đàn dài 50cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 500Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng. Tính bước sóng, tốc độ truyền sóng trên dây?
	- = l = 50cm        ……………………………
- v= .f                 ……………………………
      = 250 m/s             …………………………………
	0,5 đ

0,25 đ
0,25 đ

	

Câu 5(1 điểm). Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình . Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là . Tính tốc độ truyền của sóng, viết phương trình sóng tại điểm cách nguồn 75cm( coi biên độ đổi)?
	
-  


- 

	0,25 đ

0,25 đ




0,5 đ

	Câu 6 (1 điểm). Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi là 45 cm thì thấy xô bị sóng sánh mạnh nhất.Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3 s. Tính vận tốc của người đó?

	Khi đó xảy ra cộng hưởng f= f0 hay T=T0

 
	0,5 đ
0,5 đ

	

Câu 7 (1 điểm). Một con lắc lò xo có m=100g ; k=100 N/m , dđđh với biên độ cm. Khi con lắc đạt tốc độ 10cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là bao nhiêu?

	
        ………

    ……

 ……..
	0,25 đ


0,25 đ

0,5 đ

	Câu 8 (1 điểm). Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình: x1 = A1cos(20t + /6)cm,  x2 = 3cos(20t + 5/6)cm, Biết vận tốc cực đại của vật là 140cm/s. Tính biên độ A1 của dao động thứ nhất?
	
-    …..

-  ….

 
	0,5 đ

0,25 đ
0,25 đ

	Câu 9 (1 điểm). Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước và cách A và B một khoảng lần lượt là d1 = 32 cm và d2 = 36 cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?
	    d2- d1= k, k= 4……
    

   v =.f= 20cm/s= 0,2 m/s
	0,5 đ


0,5 đ

	Câu 10 (1 điểm). Một con lắc đơn có chiều dài 1m, khối lượng vật nặng 100g, dao động điều hòa với biên độ 5cm, tại nơi có gia tốc g=10  m/s2. Tính tần số góc và cơ năng con lắc?

	
 (rad/s)  …….

W=              ………
    = 12,5,10-3 (j)           ……..
	0,5 đ


0,25 đ

0,25 đ



HS làm theo cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa.
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